Hướng dẫn sử dụng Báo báo trực tuyến Khoáng sản
I. [bookmark: _Toc499624690][bookmark: _GoBack]Đối với doanh nghiệp
1. [bookmark: _Toc499624691]Hệ thống
[bookmark: _Toc499624692]1.1. Đăng nhập: người dùng đăng nhập với tài khoản được cấp bởi cơ quan quản lý.

[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\plogin.png]
Hình 1.1.1

[bookmark: _Toc499624693]1.2.  Đổi mật khẩu
- Dùng để đổi mật khẩu người dùng. Sau khi được cấp tài khoản người dùng tiến hành đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin. Người dùng vào menu Hệ thống =>Đổi mật khẩu.

[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\pDoiMatKhau.aspx.png]
Hình 1.1.2
[bookmark: _Toc499624694]2. Báo cáo trực tuyến
[bookmark: _Toc499624695]2.1. Tạo báo cáo
- Dùng để tạo báo cáo: báo cáo kết quả hoạt động thăm dò, báo cáo kết quả hoạt động khai thác, báo cáo thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản.

Thông tin doanh nghiệp
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\ThongTinCongTy.png]
Hình 2.1.1- Thông tin doanh nghiệp
2.1.1. Thêm báo cáo thăm dò khoáng sản
Danh sách giấy phép thăm dò
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\DanhSachGPTD.png]
Hình 2.1.2 – Danh sách giấy phép thăm dò
- Từ danh sách giấy phép thăm dò click chọn giấy phép cần báo cáo, nhập năm báo cáo, nhấn nút “tạo báo cáo thăm dò” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnTaoBaoCaoTD.png] để tạo báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản. 
+ Sau khi tạo báo cáo thành công, phần mềm sẽ chuyển đến trang thông tin báo cáo như sau:
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\pKetQuaHoatDongThamDoKS.png]
Hình 2.1.3 – Thông tin báo cáo
+ Nhập các thông tin báo cáo như số hiệu báo cáo, đề xuất kiến nghị… Để nhập thông tin chi tiết giấy phép nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\View.png], màn hình chi tiết sẽ hiện lên như sau:
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPTD_1.PNG]
Hình 2.1.4 – Thông tin về giấy phép thăm dò
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPTD_2.PNG]
Hình 2.1.5 – Tình hình thi công đề án thăm dò
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn nút “Thêm giấy phép” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnThemGiayPhepTD.png] để lưu thông tin giấy phép.
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin giấy phép và thông tin báo cáo, nhấn nút “Lưu báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\LuuBaoCao.png]
+ Nhấn nút “Xuất báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\XuatBaoCao.png] để xuất file word báo cáo.
+ Nhấn nút “ Nộp báo cáo” để nộp báo cáo cho đơn vị quản lý.
+ Nhấn nút “Xóa báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnXoaBaoCao.png] để xóa báo cáo.
2.1.2. Thêm báo cáo khai thác khoáng sản
Danh sách giấy phép khai thác
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\DanhSachGPKT.png]
Hình 2.1.6 – Danh sách giấy phép khai thác
- Từ danh sách giấy phép khai thác click chọn giấy phép cần báo cáo, nhập năm báo cáo, nhấn nút “Tạo báo cáo thăm dò” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnTaoBaoCaoTD.png] để tạo báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản.
+ Sau khi tạo báo cáo thành công, phần mềm sẽ chuyển đến trang thông tin báo cáo như sau:
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\BaoCaoGPKT.png]
Hình 2.1.7 – Thông tin báo cáo
+ Nhập các thông tin báo cáo như số hiệu báo cáo, đề xuất kiến nghị… Để nhập thông tin chi tiết giấy phép nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\View.png], màn hình chi tiết sẽ hiện lên như sau:
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPKT_A.png]
Hình 2.1.8 – Thông tin về giấy phép khai thác
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPKT_B1.png]
Hình 2.1.9 – Hoạt động thăm dò

[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPKT_B2.png]
Hình 2.1.10 – Hoạt động thăm dò(tiếp theo)
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPKT_B3.png]
Hình 2.1.11 – Hoạt động thăm dò(tiếp theo)

[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPKT_B4.png]
Hình 2.1.12 – Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\GPKT_DeXuatKienNghi.PNG]
Hình 2.1.13 – Đánh giá chung
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn nút “Thêm giấy phép” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnThemGiayPhepTD.png] để lưu thông tin giấy phép.
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin giấy phép và thông tin báo cáo, nhấn nút “Lưu báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\LuuBaoCao.png]
+ Nhấn nút “Xuất báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\XuatBaoCao.png] để xuất file word báo cáo.
+ Nhấn nút “Nộp báo cáo” để nộp báo cáo cho đơn vị quản lý.
+ Nhấn nút “Xóa báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnXoaBaoCao.png] để xóa báo cáo.
2.1.3. Thêm báo cáo thống kê kiểm kê.
Danh sách giấy phép khai thác
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\DanhSachGPKT.png]
Hình 2.1.14 – Danh sách giấy phép khai thác
- Từ danh sách giấy phép thăm dò click chọn giấy phép cần báo cáo, nhập năm báo cáo, nhấn nút “tạo báo cáo thống kê kiểm kê” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\TaoBaoCaoTKKK.PNG] để tạo báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản. 
+ Sau khi tạo báo cáo thành công, phần mềm sẽ chuyển đến trang thông tin báo cáo như sau:
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\pTKKK.png]
Hình 2.1.15 – Thông tin báo cáo
+ Nhập các thông tin báo cáo như số hiệu báo cáo… Để nhập thông tin chi tiết giấy phép nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\View.png], màn hình chi tiết sẽ hiện lên như sau:
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\TKKK-1.png]
Hình 2.1.16 – Thông tin giấy phép
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\TKKK-2.png]
Hình 2.1.17 – Kết quả xác định trữ lượng
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\TKKK-3.png]
Hình 2.1.18 – Thông tin thăm dò nâng cấp trữ lượng
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\TKKK-4.png]
Hình 2.1.19 – Kết quả thống kê kiểm kê
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\TKKK-5.png]
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn nút “Thêm giấy phép” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnThemGiayPhepTD.png] để lưu thông tin giấy phép.
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin giấy phép và thông tin báo cáo, nhấn nút “Lưu báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\LuuBaoCao.png]
+ Nhấn nút “Xuất báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\XuatBaoCao.png] để xuất file word báo cáo.
+ Nhấn nút “ Nộp báo cáo” để nộp báo cáo cho đơn vị quản lý.
+ Nhấn nút “Xóa báo cáo” [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\btnXoaBaoCao.png] để xóa báo cáo.
II. [bookmark: _Toc499624699]Đối với cơ quan quản lý (phần mềm Quản lý khoáng sản)
[bookmark: _Toc499624700]1. Phê duyệt báo cáo
- Để phê duyệt báo cáo, người dùng vào menu “Báo cáo trực tuyến”=> chọn “Quản lý báo cáo”.  (Hình 2.1.1)
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\pquanlybaocao.png]
Hình 2.1.1. Giao diện quản lý báo cáo trực tuyến
Giao diện gồm 3 tab: danh sách chờ phê duyệt, danh sách đã phê duyệt, danh sách trả lại báo cáo. Để xem thông tin chi tiết báo cáo nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\View.png] .
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\PheDuyet-1.png]
Hình 2.1.2 giao diện chi tiết báo cáo
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\PheDuyet-2.png]
Hình 2.1.3 giao diện chi tiết báo cáo(tiếp theo)
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\PheDuyet-3.png]
Hình 2.1.4 giao diện chi tiết báo cáo(tiếp theo)
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\ImagesMoi\PheDuyet-4.png]
Hình 2.1.5 giao diện chi tiết báo cáo(tiếp theo)

- Tại giao diện chi tiết báo cáo, người dùng có thể xem các thông tin báo cáo và tải file báo cáo do doanh nghiệp gửi. Tại đây, người dùng có thể phê duyệt báo cáo nếu báo cáo đạt yêu cầu bằng cách nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\PheDuyet.png] . Nếu báo cáo không đạt yêu cầu, người dùng có thể yêu cầu doanh nghiệp làm lại báo cáo bằng cách nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\BaoCaoLai.png] và nhập nội dung yêu cầu và nhấn nút [image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\TraLai.png]
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\pTraLai.png]
Hình 2.1.6 Giao diện yêu cầu báo cáo lại
[bookmark: _Toc499624701]2. Thống kê, tổng hợp
- Người dùng có thể thống kê, tổng hợp các báo cáo gửi về theo loại báo cáo, trạng thái, hoặc ngày tháng. Tại đây, người dùng có thể xem trực tiếp danh sách thống kê trên web hoặc có thể xuất excel để in ấn…
[image: D:\Work\BaoCaoTrucTuyenKhoangSan\HuongDanSD\Images\ThongKeTongHop.png]Hình 2.2.1 Giao diện thống kê, tổng hợp báo cáo.
 Thank you 
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san

24. S6 lao dong sir dung (%) 20 Ngudi dia phrong
Thu nh3p binh quan/nam Thu nhap binh quan/nam

25. Xay dung ha ting ki thuat (drong sa, cau cong...)

Xay dung ha tang kj thuat

26. Xy dung cong trinh céng cong (trdng hoc. nha tré..)

27. B30 vé mé trusdng trong khai thac/phuc hdi moi trrong sau khai thac
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D. Dénh gid chung
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BAO CAO THONG KE, KIEM KE TR( LUONG KHOANG SAN

S6 hiéu bao cao
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1. T4 chikc, ca nhan duroc phép tham
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Dang ky doanh nghiép s6
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Bao céo théng keé, kiém ké trik Ivong khoang san theo gidy phép khai thac khoang san

1. Thong tin chung vé khu vre khai thac khoang san

Ténmé M da Thanh Phi 2

Dang khai thac khoang san
tai

x& Thién Tan, huyén Vinh Ciru, inh Dng Nai

Gidy phép khal thac khoang 3221/GP-UBN 201012015 UBND finh Béng Nai
san

4. Dién tich khu vue dang Nnap dién fich knu vie dang k | ha 5. Phong phap khai thac
khai thac thie 1€

Lo thien
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Il. Két qua xac dinh tri¥ Irong khoang san da khai thac

1. S6 Irong moong/vi tri dang khai thac hoéc s Irong 16 cho dang khai thac

Nhap sb Irong
2. Téng khdi Irong khoang san nguyén khai trong ky bao cao (méi dua ra khdi trang Nnap téng kné tn E‘
thai i nhién, treéc khi van chuyén vé kho béi tai cira mé hodc vé khu vire tuyén

tach/phan loaillam giau khoang san)

T 16 tén that KS thuc té (%) 716 ton thét - T 16 13m nghéo KS thirc 1€ (%) 77 16 am ngh
- Ham Irong trung binh thic 1€ cda thanh phan c6 ich (tinh Nnap ham o o E‘
theo khoang san duroc phép khai thic) trong ky bao cao

3. Téng ko lrong knoang san thu hdi diroc sau tuyén tach Téng kndi luo' e E‘ He 56 thue e

Jphan loaiflam gidu knoang san trong ky bao céo
4. Téng knbi lrong dét da thai trong ky bao cao Téng knbi lro tEn E‘

5. Hé 56 boc trung binh thuc té He 56 boc trur A E‘
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Ill. Théng tin tham dd néng c4p tri¢ Irong khoang san (néu c6)

1.Téng s6 hao B mica 2.Téng s giéng

3.Téng 56 15 khoan B mik 4. Cac loai mau 3 ldy

5. Két qua phan tich m&u bd sung (néu c6, ké ca mau tham do nang c4p) S6 Irong mdu
Cac vitr 6a ly miu Trong/ Ngoai than khoang, vach, tru

Ket qua phan tich Két qua phan tich (ghi theo phiéu két qua cda Phong thi nghiém)

i

méu trong sa,

micai

maun




image27.png
IV. Két qua thdng ké, kiém ke tri¢ Irong khoang san da khai thac, trik Irong khoang san con lai

1. Téng trik Irong khoang san da khai thac (dwoc quy dbi tir khdi lrong khoang san tn
nguyén khai @4 khai thac trong nam béo cao vé irir Irong khoang san dia chat)
Khoang san di kém (néu c6)
Tén khoang san Knéi lrong me
Ghi chd
+ Thém
2. Théng tin thay ddi (tang/giam) tri¥ Irong khoang san khoang san theo két qua tham me
dd nang cép trir Irong tinh @én thai diém théng ké, kiém ké/hodc sb liéu thic 1€ khai
thac tai mé trong ky bao cao
Khoang san di kém (néu c6)
Tén knoang san Knéi Izong e

Ghicha

+h
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'Dénh gia, gii trinh 1am r6 théng tin vé s tang/giam trik Irong khoang san

1am r5 théng tin vé st tang/giam tri¢ Irong khoang san: do (chiéu day than khoang tang/giam;ham Irong
6 ich cao/thdp hon 50 Vo1 ky bao c4o trirbe hodc S0 V61 dif an knai théc). Xac dinh 16 trik Ikong khoang
s&n da thay ddi (tng/gidm) so véi triF Irong khoang san duroc phép khai thac
3. Két qua thdng ké, kiém ké trik Irong khoang san trong ky 14p béo cdo
3.1Théng ké

3.2 Kiém ke
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Quan ly bao céo truc tuyén
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M3 s6 thué
010856124
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Nguyén Van AB
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Béo cao hoat dong tham do khoang san

1. Phan chung

1. T8 chikc, ca nhan duroc HTX SX-TM-DV BiNH THACH

phép tham do

2. Loai hinh doanh nghiép Hop tic xi
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3. Dia chi Ap 2, xd Thanh Pha, huyén Vinh Ciru, tinh Déng
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4. Nguoi dai dién theo phap luat

-Hovatén Nguyén Lyong Anh

- Nam sinh 1980

- Trinh d6 chuyén mén Ky st Ky thuit Mo,
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Il Kndi Irong cong tac tham do va chi phi da thic hién

1. Gidy phép tham do khoang san s6 GP/111222 ngay 11/10/2010

Co quan cap phép
Théi han c4p phép
Dién tich knu veec tham do

Loai khoang san dwoc phép
tham do

Vitr khu v tham 6o
Tén dé an tham ad

Bon vi thi céng d& &n tham
do khoang san

Chdi nhiém dé &n tham ao

$& Tai nguyén va Méi trudng
5 nam

9000

Huyén Vinh Clu, Déng Nai
Thim do tri¥ Iwgng khodng san tai Vinh Ciru

Cang ty TNHH Tai nguyén Méi trong

Nguyén Lvong 1870 Ky sw méi trwéng
Anh
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Tinh hinh thi céng dé an tham do
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Bao cao hoat dong khai thac khoang san
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Théng k&, téng hop bao cao

Théng tin théng ke
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Bang nhap

Nhép tén dang nhap

Nhép mat kndu
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Pdi mat khau

Mat khdu cli

Mat khu moi

Xdc nhan mat khau méi
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Tao bao cao
Céng ty CP Cong trinh Giao théng Béng Nai
1. T4 chirc, ca nhan duoc phép tham do Céng ty CP Céng trinh Giao théng Déng Nai

2. Loai hinh doanh nghiép
Biang ky doanh nghiép sé

3. Dia chi 200, Nguyén Ai Qudc, phwong Trang Dai, thanh phé Bién Hoa, tinh
Déng Nai
Dién thoai 061-3899860 Di déng: Fax 061-3899750
4. Ngui dai dién theo phap luat
-Hovatén
-Nam sinh

-Trinh d6 chuyén mén




